KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B4 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thường
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 28/02 đến 05/03
	Tuần 2
Từ 07/03 đến 12/03
	Tuần 3
Từ 14/03 đến 19/03
	Tuần 4
Từ 21/03 đến 26/03
	Tuần 5
Từ 28/03 đến 02/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ: Thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp.
- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ trước khi đến lớp. Quan sát, nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
- Cho trẻ chơi đồ chơi mà trẻ thích và thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Nhắc trẻ khi chơi không chạy nhảy, không tranh giành đồ chơi với bạn, không ném đồ chơi.
- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số kĩ năng đi thường, đi gót, đi nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của cô theo nhạc bài hát “ Anh phi công ơi”
- Trọng động: Tập bài tập phát triển chung với vòng.
Bài tập với vòng, gậy, nơ...
- Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng
- ĐT phát triển tay – vai:
+ Hai tay đưa sang ngang, lên cao
- ĐT phát triển cơ lưng bụng:
+ Đứng quay thân sang bên 90
- ĐT phát triển cơ chân
+ Ngồi khuỵu gối
- Bật tiến về phía trước
- Hồi tĩnh: Cho trẻ tập các bài tập dân vũ theo nhạc. 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về những cảm xúc của trẻ trong những ngày nghỉ dịch covid, nhắc nhở trẻ nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch khi đi ra ngoài, mặc trang phục phù hợp với thời tiết.

- Trò chuyện cùng trẻ về ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Trao đổi với trẻ về việc tổ chức làm bưu thiếp tặng cho các bà, các mẹ nhân ngày 8/3. Tiếp tục rèn kỹ năng chào hỏi, lễ phép, biết nhận quà bằng hai tay và nói lời cám ơn.
- Trò chuyện với trẻ về cách đi đường bộ an toàn (đi bộ, đi xe máy, ô tô...)
+ Hàng ngày các con đi học bằng phương tiện GT nào?
+ Khi đi xe máy có đội mũ bảo hiểm không? Vì sao? Nói về ý nghĩa con số của biển số xe.
- Cho trẻ xem video về 1 số trường hợp không an toàn khi tham gia giao thông.
- Trò chuyện về ý nghĩa của việc đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe máy.
- Trò chuyện với trẻ về những loại phương tiện được sử dụng trong gia đình trẻ và giáo dục trẻ biết cách bảo quản, giữ gìn chúng..
- Trò chuyện với trẻ về những loại phương tiện giao thông về đường thủy, đường sắt và đường hàng không.
+ Ai đã được đi máy bay, thuyền, tàu hỏa?
+ Cho trẻ nói cảm giác, suy nghĩ của mình khi ngồi trên máy bay..
- Trẻ nhận xét về tốc độ của các PTGT khi xem video.
- Trò chuyện cùng trẻ về những loại PTGT mà trẻ biết và nơi hoạt động của chúng.
- Trò chuyện giúp trẻ nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.
- Nghe và hát các bài hát: “Quà 8/3, ngày vui của bà, của mẹ, quà gì tặng cô, Anh phi công ơi, Đèn đỏ đèn xanh, Đi đường em nhớ, Tàu lướt…"
- Trò chuyện, hướng dẫn giúp trẻ biết cách thực hiện không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.(MT85)
- Trò chuyện về lễ hội đầu năm tại địa phương“Lễ hội Tình Quang, Quán Tình, … 

	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ
Đèn giao thông
Tác giả: Mỹ Trang
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Truyện

Cháu ngoan của bà
Tác giả: Mai Thị Minh Huệ
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Thơ

Đoàn tàu lăn bánh
Tác giả: Tạ Hữu Yên
(Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Truyện

Kiến con đi ô tô
Sưu tầm: Phạm Mai Chi
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Thơ
Con đường của bé
Tác giả:
(Đa số trẻ chưa biết) 

	

	
	T3
	Khám phá
KPKH

Tìm hiểu 1 số PTGT đường bộ 

	Khám phá
KPXH

Trò chuyện về ngày
8 – 3 

	Khám phá
KPKH

Tìm hiểu PTGT đường sắt 

	Khám phá
KPKH
Tìm hiểu một số loại phương tiện giao thông đường thủy 

	Khám phá
- Tìm hiểu một số PTGT đường hàng không 

	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp
(Tiết đề tài)(MT96) 

	Hoạt động tạo hình
Xé và dán ô tô 

	Hoạt động tạo hình
Ghép hình thành phương tiện giao thông
( Tiết đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu bức tranh
( Tiết mẫu) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ máy bay
(Tiết mẫu) 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
So sánh, sắp xếp thứ tự độ lớn của 3 đối tượng 

	Làm quen với toán
Đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Đo độ dài 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo và nói được kết quả đo.
(MT 37) 

	Làm quen với toán
Nhận biết ý nghĩa các con số
(MT 35) 

	Làm quen với toán
Ôn hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. 

	

	
	T6
	Vận động
- VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ
- TCVĐ: Chạy theo dây 

	Âm nhạc
- DH: Đi đường em nhớ
- NH: Từ một ngã tư đường phố 

	Vận động
- VĐCB: Tung bóng với người đối diện 
- TCVĐ: Chui qua hang 

	Âm nhạc
- DH: Đèn đỏ 
đèn xanh
- TC: Ai giỏi hơn 

	Vận động
- VĐCB: Chạy chậm 60 - 80cm
- TCVĐ: Chuyền bóng 

	

	
	T7
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động ngoài trời
	+ Hoạt động có chủ đích: Quan sát mũ bảo hiểm, xe đạp, xe máy, nhà xe trường. Đi dạo, lắng nghe âm thanh của các loại PTGT, quan sát sự di chuyển của các PTGT trước cổng trường, quan sát thuyền mui, máy bay gấp bằng giấy, quan sát và trò chuyện về một số biển báo với tín hiệu giao thông.
+ TCVĐ: Về đúng bến, Ô tô vào bến, Đua thuyền, Chuyển hàng, Đèn xanh đèn đỏ, Tín hiệu giao thông, Thuyền về bến, Xích lô, Tín hiệu máy bay, Đếm tiếp
+ Chơi tự do: Bóng, vòng, sỏi, cột ném bóng, cổng chui, bong bóng, dải lụa, vẽ phấn, đất nặn, lá cây, đồ chơi ngoài trời, Vẽ theo ý thích trên sân trường. Cho trẻ trải nghiệm đi xe đạp 3 bánh.
- Lao động tập thể: nhặt lá cây, nhặt rác bỏ vào thùng, nhổ cỏ bồn cây…Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung như chơi, trực nhật
- Làm thí nghiệm đất, đá, sỏi, cát, nước
- Sử dụng cách thức thích hợp để cho trẻ quan sát, trải nghiệm như: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn.(MT26) 

	

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Xây ngã 4 đường phố, lắp ghép PTGT từ khối hộp(T1).. .Trang trí bưu thiếp(T2) Hát múa các bài hát về phương tiện giao thông(T3) Gấp thuyền, Máy bay ( T4)
- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phố, nhà ga, ga ra ôtô. Lắp ráp các loại PTGT
- Góc học tập: Làm bài tập Tách -Gộp, bù chỗ thiếu, tạo quy tắc sắp xếp mới. Hoàn thiện qui tắc sắp xếp của 3 đối tượng... Tô màu theo QT mẫu, dán theo QTSX mẫu, tìm và tô màu QTSX trên khung tranh ảnh, trên quần áo, khăn...Tô, đồ, nặn các chữ số, Nhận biết ý nghĩa các con số … Phân nhóm PTGT theo nơi hoạt động. Làm bài tập trắc nghiệm đúng- sai về an toàn GT,
- Góc phân vai: Bán PTGT. Bán vé tàu, vé xe. Nấu ăn, Bác sỹ,....Món ăn đặc sản Hà Nội
- Góc kĩ năng sống: Học cách đeo mũ bảo hiểm, đeo đai khi đi ô tô,máy bay...
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, lau lá cây.
- Góc tạo hình: Trang trí mũ bảo hiểm. Tô màu, vẽ, xé, cắt dán các PTGT, biển báo đơn giản
- Góc âm nhạc: Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.(MT98)
- Góc sách truyện: Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”). Xe cần cẩu, Thuyền giấy, Xe của bé, Con rắn thép, Đèn giao thông, Đoàn tàu lăn bánh, Xe đạp con trên đường phố, Bài học về sự tự giác, Cái hố bên đường(MT65) 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hát bài hát: Mời bạn ăn, tay đẹp.
- Tiếp tục thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện, biết nhặt cơm rơi để vào khay, lau tay, lau miệng, súc miệng bằng nước muối loãng sau khi ăn.
- Nói tên món ăn hàng này. Biết một số thực phẩm cùng nhóm : Thịt cá có nhiều chất đạm, rau quả có nhiều vitamin(MT8)
- Không ăn thức ăn có mùi ôi: Không ăn lá, quả lạ, không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.(MT17)
- Biết chờ đến lượt(MT80) 

	

	Hoạt động chiều
	- Âm nhạc:
+ DH: Đi đường em nhớ
+ TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
- Kĩ năng sinh tồn ( Khi tham gia giao thông, khi đi du lịch)
Cho trẻ đọc thơ: Con đường của bé, Xe cần cẩu, Đi chơi phố, Đèn giao thông, Đàn kiến nó đi
- Cho trẻ hát các bài hát: Cô và mẹ, Đi tàu lửa, Đường và chân, Bạn ơi có biết, Đường em đi, Cháu yêu bà, Bông hồng tặng cô, Cô và mẹ, Đi đường em nhớ, Em đi chơi thuyền, Đi tàu lửa, Lái máy bay, Đường và chân, Bạn có biết, Em đi qua ngã tư đường phố, Đường em đi, Quà 8/3
- Lao động tập thể: Vệ sinh đồ dùng cá nhân lau, xếp tủ chăn, gối, chiếu, thảm… Vệ sinh lau chùi đồ chơi các góc
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương BN - Liên hoan VN
- Tổ chức giao lưu kết nối với phụ huynh vào thứ 2, thứ 6 để củng cố kiến thức cho trẻ. 
	PTVĐ:
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
- TCVĐ: Tín hiệu giao thông
- Sử dụng kí hiệu để làm thiệp chúc mừng,…(MT67)
- Cho trẻ mô tả hành động của các nhân vật trong tranh: Kiến thi an toàn giao thông, Cái hố bên đường, Bài học về sự tự giác, Một chuyến thăm quan
- Làm hoa tặng bà và tặng mẹ, tặng cô
- Dạy trò chơi mới: Tín hiệu giao thông. Cho trẻ hát các bài hát về phương tiện giao thông.
- Lao động tập thể dọn vệ sinh đồ dùng cá nhân rửa cốc, lau giá đồ chơi, gấp chiếu, trực nhật. Quan tâm đến môi trường.
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương BN - Liên hoan VN
- Tổ chức giao lưu kết nối với phụ huynh vào thứ 2, thứ 6 để củng cố kiến thức cho trẻ. 
	- Âm nhạc:
+ DH: Em muốn lái máy bay
+ NH: Tàu chú lại ra khơi:
- Dạy trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).(MT81)
- Hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối tuần(MT97)
- Cho trẻ chơi đồ chơi mà trẻ thích, thực hiện đúng các nề nếp cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định. Nhắc trẻ chơi không chạy nhảy, không nói to, không tranh giành đồ chơi với bạn. Chú ý nghe khi cô, bạn nói(MT79)
- Lao động tập thể: Vệ sinh đồ dùng cá nhân lau, xếp tủ chăn, gối, chiếu, thảm… Vệ sinh lau chùi đồ chơi các góc
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương BN - Liên hoan VN
- Tổ chức giao lưu kết nối với phụ huynh vào thứ 2, thứ 6 để củng cố kiến thức cho trẻ. 
	- VĐCB: Bật xa 35-40cm
- TCVĐ: Đua thuyền
- Hướng dẫn trẻ cách ngồi thuyền an toàn, nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm, không được chơi gần.(MT16) 
- Dạy trẻ gấp thuyền 
- Lao động tập thể: Vệ sinh đồ dùng cá nhân lau, xếp tủ chăn, gối, chiếu, thảm… Vệ sinh lau chùi đồ chơi các góc
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương BN - Liên hoan VN
- Tổ chức giao lưu kết nối với phụ huynh vào thứ 2, thứ 6 để củng cố kiến thức cho trẻ. 
	- Âm nhạc:
+ DH: Đường em đi
+ TC: Chèo thuyền nhanh chậm theo nhạc
- Bé làm gì khi bị bạo hành?
- Bé làm gì khi chứng kiến hành vi bạo hành?
- Bé đừng là người gây ra bạo hành.
- Những người bé tin tưởng và có thể giúp đỡ khi bé bị xâm hại, bạo hành.
- Cân, Đo trẻ theo thời gian quy định.(MT19)
- Hướng dẫn trẻ biết cách kể lại sự việc theo trình tự.(MT57)
- Cô cho trẻ nghe nhạc: Finger Family, If you’re happy, Hello song, Twinkle twinkle little star,....
- Chắp ghép các hình để thành các phương tiện giao thong bé thích.
+ Cho trẻ tìm hiểu lễ hội truyền thống của làng Tình Quang
+ Cho trẻ tìm hiểu lễ hội truyền thống của làng Quán Tình
- Lao động tập thể: Vệ sinh đồ dùng cá nhân lau, xếp tủ chăn, gối, chiếu, thảm… Vệ sinh lau chùi đồ chơi các góc
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương BN - Liên hoan VN
- Tổ chức giao lưu kết nối với phụ huynh vào thứ 2, thứ 6 để củng cố kiến thức cho trẻ. 
	


	Chủ đề - Sự kiện 
	Con đường đến trường 
	SK: Ngày 8/3 
	Phương tiện giao thông đường sắt 
	Phương tiện giao thông đường thủy 
	Phương tiện giao thông đường hàng không 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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